ĐỀ ÔN LUYỆN NGỮ VĂN 9

 (Từ 23.2.2020 -> 1.3.2020)

ĐỀ 1

Phần I. (6,5 điểm):  Nhà thơ Nguyễn Duy đã mở đầu tác phẩm "Ánh trăng" của mình bằng những lời kể:


	Hồi nhỏ sống với đồng

với sông rồi với bể

hồi chiến tranh ở rừng

vầng trăng thành tri kỉ
	Trần trụi với thiên nhiên

hồn nhiên như cây cỏ

ngỡ không bao giờ quên

cái vầng trăng tình nghĩa


Câu 1. Nêu hoàn cảnh sáng tác của bài thơ "Ánh trăng". Hoàn cảnh đó có ý nghĩa như thế nào trong việc thể hiện chủ đề tác phẩm? (1 điểm)
Câu 2. Các hình ảnh "đồng, sông, bể, rừng" còn được nhắc lại trong một khổ thơ khác của bài thơ "Ánh trăng". Hãy chép chính xác khổ thơ đó và so sánh các hình ảnh "đồng, sông, bể, rừng" trong hai khổ thơ. (1,5 điểm)
Câu 3. Dựa vào hai khổ thơ đã cho, hãy viết một đoạn văn khoảng 15 câu trình bày theo cách quy nạp để làm rõ tình cảm gắn bó giữa con người với vầng trăng trong quá khứ. Trong đoạn văn có sử dụng phép thế và câu hỏi tu từ. (Gạch dưới phép thế và câu hỏi tu từ được sử dụng) (3,5 điểm)

Câu 4. Kể tên một bài thơ trong chương trình Ngữ văn 9 cũng có hình ảnh trăng. Cho biết tên tác giả. (0,5 điểm)
Phần II. (3,5 điểm): 
       Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

      “Chuyện kể có một danh tướng có lần đi ngang qua trường học của mình, liền ghé vào thăm. Ông gặp lại người thầy từng dạy mình hồi nhỏ và kính cẩn thưa:

      - Thưa thầy, thầy còn nhớ con không? Con là…

  Người thầy giáo già hoảng hốt:

      - Thưa ngài, ngài là…

      - Thưa thầy, với thầy con vẫn là đứa học trò cũ. Con có được những thành công hôm nay là nhờ sự giáo dục của thầy ngày nào…”

                                              (Ngữ văn 9, tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016)

  Câu 1. Tìm các từ ngữ xưng hô trong đoạn trích trên? (0,5 điểm)
  Câu 2. Lời đáp ở cuối đoạn trích thể hiện tình cảm, thái độ như thế nào của vị danh tướng đối với người thầy? (1 điểm)
  Câu 3. Từ đoạn trích trên kết hợp với những hiểu biết xã hội, em hãy trình bày suy nghĩ bằng một đoạn văn nghị luận (khoảng 2/3 trang giấy thi) về truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam. (2 điểm)

ĐỀ 2
Phần 1( 3điểm) Đọc câu chuyện sau và trả lời câu hỏi: 
Hồi ở Pác Bó, Bác Hồ sống rất chan hòa với mọi người. Một hôm được tin Bác đi công tác xa, một trong những em bé thường ngày quấn quýt bên Bác chạy đến cầm tay Bác thưa: 

- Bác ơi, Bác đi công tác về nhớ mua cho cháu một chiếc vòng bạc nhé! 

Bác cúi xuống nhìn em bé âu yếm, xoa đầu em khẽ nói:

 - Cháu ở nhà nhớ ngoan ngoãn, khi nào Bác về Bác sẽ mua tặng cháu. 

Nói xong Bác vẫy tay chào mọi người ra đi. Hơn hai năm sau, Bác quay trở về, mọi người mừng rỡ ra đón Bác. Ai cũng vui mừng xúm xít hỏi thăm sức khỏe Bác, không một ai còn nhớ đến chuyện năm xưa. Bỗng Bác mới mở túi lấy ra một chiếc vòng bạc mới tinh trao tận tay em bé - bây giờ đã là một cô bé. Cô bé và mọi người cảm động đến rơi nước mắt. Bác nói:

 
- Cháu nó nhờ mua tức là nó thích lắm, mình là người lớn đã hứa thì phải làm được, đó là “chữ tín”. Chúng ta cần phải giữ trọn niềm tin với mọi người. 

(Trích “117 câu chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”) 
1. Xác định thành phần biệt lập trong câu: “Bác mới mở túi lấy ra một chiếc vòng bạc mới tinh trao tận tay em bé - bây giờ đã là một cô bé.” 
2. Chỉ ra phép liên kết được sử dụng trong hai câu văn sau: “Hơn hai năm sau, Bác quay trở về, mọi người mừng rỡ ra đón Bác. Ai cũng vui mừng xúm xít hỏi thăm sức khỏe Bác, không một ai còn nhớ đến chuyện năm xưa.” 
3. Câu nói của Bác: “Cháu nó nhờ mua tức là nó thích lắm, mình là người lớn đã hứa thì phải làm được, đó là “chữ tín”. Chúng ta cần phải giữ trọn niềm tin với mọi người.” khuyên chúng ta điều gì hãy trình bày suy nghĩ của em về vấn đề đó bằng một bài văn nghị luận ngắn khoảng 1 trang giấy.
Phần 2(7 điểm). Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi:
“Không có kính không phải vì xe không có kính
 Bom giật bom rung kính vỡ đi rồi
 Ung dung buồng lái ta ngồi
 Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng.
 
 Nhìn thấy gió vào xoa mắt đắng
 Nhìn thấy con đường chạy thẳng vào tim
 Thấy sao trời và đột ngột cánh chim
 Như sa, như ùa vào buồng lái”.
(Trích “Bài thơ về tiểu đội xe không kính”, Ngữ văn 9, tập 1)

1. Nêu tên tác giả và hoàn cảnh sáng tác bài thơ.
2. Bài thơ xây dựng được hình tượng thơ rất độc đáo – những chiếc xe không kính. Nêu ý nghĩa của việc xây dựng hình tượng thơ trên.

3. Dựa vào đoạn thơ trên, hãy viết đoạn văn khoảng 12 câu lập luận theo cách diễn dịch để thấy được vẻ đẹp tâm hồn của người lính lái xe. Trong đoạn có sử dụng lời dẫn trực tiếp và phép thế liên kết câu. Chỉ rõ.

4. Kể tên 1 văn bản khác trong chương trình Ngữ văn lớp 9 cùng giai đoạn sáng tác với  văn bản trên, nêu rõ tên tác giả.
***********************************************************
ĐỀ 3
Phần 1(4 điểm) Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi: 
“… Bà như chiếc bóng giở về. Ít khi tôi thấy bà nói chuyện nói trò với ai ngoài các cháu ra. Ít khi tôi thấy bà đôi co với ai. Dân làng bảo bà hiền như đất. Nói cho đúng, bà hiền như chiếc bóng. Nếu ai lành chanh lành chói, bà rủ rỉ khuyên. Bà nói nhiều bằng ca dao, tục ngữ. Những chị mồm năm miệng mười, sau khi bà khuyên chỉ còn mồm một, mồm hai. Người ta bảo: “Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà”. Bà như thế thì chúng tôi hư làm sao được. […]” 

(Trích Bà nội - Duy Khán, dẫn theo Ngữ văn 9 Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2012) 

1. Chỉ ra hai phép liên kết trong đoạn trích. 
2.  Đoạn trích giúp em nhận ra những tình cảm nào của tác giả dành cho bà? (viết khoảng 3 - 5 dòng) 
3. Từ câu chuyện trên và những hiểu biết xã hội hãy viết 1 bài văn nghị luận khoảng 1 trang giấy nêu suy nghĩ của em về vai trò của người phụ nữ trong cuộc sống hiện nay.
4. Hãy ghi lại tên một tác phẩm thơ hiện đại Việt Nam trong chương trình Ngữ văn 9 có nội dung ngợi ca về hình ảnh người bà.
 Phần 2(6 điểm). Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

  “Nhìn lũ con tủi thân, nước mắt ông lão cứ giàn ra. Chúng nó cũng là trẻ con làng Việt gian đấy ư? Chúng nó cũng bị người ta rẻ rung hắt hủi đấy ư? Khốn nạn, bằng ấy tuổi đầu …”

1. Đoạn văn trên trích trong văn bản truyện nào? Của ai?

2. Tình huống cơ bản của truyện là gì? Nêu ý nghĩa của tình huống đó?

3. Đoạn văn trên có sử dụng ngôn ngữ đối thoại, độc thoại hay độc thoại nội tâm? Kể tên một tác phẩm trong chương trình Ngữ văn 9 cũng có sử dụng kiểu ngôn ngữ ấy?

4. Hãy viết một đoạn văn khoảng 12 câu theo phép lập luận tổng – phân – hợp, làm rõ tâm trạng của ông Hai khi rơi vào tình huống đã nêu ở câu 2. Trong đoạn có sử dụng một phép nối để liên kết và câu nghi vấn ở dạng câu hỏi tu từ. (Gạch chân và chú thích rõ) 
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